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CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 230/2026/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP
ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết

Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2024/NĐ-CP

ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14;

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết
Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương đã

được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 tháng 02

năm 2024 của Chính phủ.

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 5 Điều 4 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

1. Sửa đổi khoản 1 nhu sau:

"1. Tổ chức và tham gia hội nghị, hội chợ, triển lãm, giao dịch, sự kiện

xúc tiến thương mại, đầu tư ở nước ngoài và tại Việt Nam phục vụ xuất khẩu,
nhập khẩu và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh xuất khẩu.”.

2. Sửa đổi khoản 5 như sau:

"5. Tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối, truyển thông, quảng bá
trên môi trường điện tử.".

Người ký: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Thời gian ký: 26.06.2026 14:15:13 +07:00
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Điều 2. Sửa đổi khoản 1, bãi bỏ điểm d khoản 2, bổ sung khoản 3 Điều 5

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 như sau:

"1. Hỗ trợ phát triển, vận hành hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt
động ngoại thương gồm: các trung tâm hội chợ, triển lãm; hạ tầng xúc tiến
thương mại; hạ tầng số và thiết bị công nghệ số phục vụ hoạt động xúc tiến
thương mại; các trung tâm logistics; các kho ngoại quan, điểm thu gom hàng lẻ
gọi tắt là kho CFS.".

2. Bãi bỏ điểm d khoản 2.

3. Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 như sau:

“3. Các hoạt động hỗ trợ phát triển, vận hành hạ tầng thương mại, logistics
phục vụ hoạt động ngoại thương cụ thể khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương
quyết định..

Điều 3. Sửa đổi khoản 4 Điều 8 Nghị định số 28/2018/NĐ-CР

“4. Đơn vị tham gia và hưởng lợi từ Chương trình là các cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đơn vị tham gia và hưởng lợi được
hỗ trợ từ Chương trình, thực hiện theo các quy định của Nghị định này và có
trách nhiệm trong việc thực hiện hiệu quả các đề án xúc tiến thương mại mà

đơn vị tham gia.".

Điều 4. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

"1. Kinh phí thực hiện Chương trình từ các nguồn sau:

a) Ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân

sách nhà nước, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu do Quốc hội quyết
định trong từng thời kỳ.".

Điều 5. Sửa đổi, bố sung Điều 10 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

"1. Trước ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, đơn vị chủ trì

thực hiện gửi 01 hổ sơ đề xuất đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về
xúc tiến thương mại đến Bộ Công Thương.

2. Hồ sơ đề xuất đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến
thương mại của đơn vị chủ trì bao gồm:

a) Văn bản đề xuất đề án thực hiện Chương trình theo Mẫu số 10 Phụ lục

ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Đề án chỉ tiết thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại theo Mẫu số
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
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c) Báo cáo tình hình hoạt động xúc tiến thương mại của đơn vị chủ trì
trong năm gần nhất.

3. Đơn vị chủ trì được lựa chọn một trong các cách thức gửi hồ sơ sau:

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng
Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo

quy định của pháp luật;

b) Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

4. Các trường hợp không xem xét hồ sơ đề xuất của đơn vị chủ trì:

a) Đơn vị chủ trì không đáp ứng nội dung quy định tại khoản 3 Điều 8
Nghị định này;

b) Nội dung đề án không thuộc các hoạt động quy định tại Điều 15 Nghị
định này;

c) Hồ sơ không đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều này;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Trường hợp không xem xét hồ sơ đề xuất theo quy định tại khoản 4

Điều này, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công
Thương thông báo bằng văn bản cho đơn vị chủ trì về việc không xem xét hồ
sơ và nêu rõ lý do.

6. Phê duyệt đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến

thương mại

a) Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Tài

chính thông báo dự toán chi ngân sách cho Chương trình, Bộ trưởng Bộ Công

Thương quyết định phê duyệt đề án và kinh phí được hỗ trợ theo nguyên tắc
tổng kinh phí hỗ trợ để thực hiện các đề án không vượt quá tổng dự toán
được giao;

b) Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt

đề án, Bộ Công Thương công bố đến các đơn vị chủ trì, các bộ, cơ quan ngang
bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan,
đồng thời thông báo về các đề án không được phê duyệt.

7. Trường hợp bổ sung đề án ngoài các đề án đã được phê duyệt, đơn vị
chủ trì và Bộ Công Thương thực hiện theo quy trình quy định tại khoản 2, khoản 3,
khoản 4 và khoản 5 Điều này.

8. Định kỳ vào tháng 6, tháng 9, tháng 12 hàng năm hoặc khi cần thiết, Bộ
Công Thương rà soát tiến độ, nội dung, kinh phí thực hiện các đề án để điều
chỉnh, thu hồi kinh phí chưa sử dụng hết, phê duyệt bồổ sung đề án thực hiện
Chương trình (nếu có). Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết
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định phê duyệt bổ sung đề án, Bộ Công Thương công bố đến các đơn vị chủ trì,
các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan quản lý
nhà nước có liên quan, đồng thời thông báo về các đề án không được phê duyệt.”.

Điều 6. Sửa đổi Điều 13 Nghị định số 28/2018/NĐ-СР

“1. Trường hợp điều chỉnh, thay đổi nội dung thực hiện của đề án đã được

phê duyệt, tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày đầu tiên diễn ra hoạt động xúc

tiến thương mại theo quyết định phê duyệt, đơn vị chủ trì phải có văn bản gửi

Bộ Công Thương đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung thực hiện đề án.

2. Hồ sơ đề xuất điều chỉnh, thạy đổi nội dung thực hiện đề án bao gồm
01 văn bản đề xuất điều chỉnh, thay đổi nội dung thực hiện đề án theo Mẫu số 12

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Đơn vị chủ trì được lựa chọn một trong các cách thức gửi hồ sơ sau:

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng

Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo

quy định của pháp luật;

b) Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

4. Trong vòng 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị
theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (căn cứ theo ngày
nhận ghi trên vận đơn bưu chính hoặc các hình thức có giá trị tương đương
trong trường hợp gửi qua dịch vụ bưu chính, căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ

thống trong trường hợp nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia), Bộ
Công Thương xem xét, ban hành văn bản đồng ý hoặc không đồng ý về việc

điều chỉnh, thay đổi nội dung thực hiện đề án.

5. Trường hợp đơn vị chủ trì không thực hiện đúng mục tiêu, nội dung,

tiến độ đề án đã được phê duyệt hoặc xét thấy nội dung đề án không còn phủ

hợp, Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định chấm dứt việc thực hiện
đề án.

6. Trường hợp không thực hiện được hoặc không hoàn thành đề án trong

năm kế hoạch, đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để xem

xét, quyết định.".

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c, điểm d khoản 1, điểm d khoản 2,

khoản 5 Điều 15 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

1. Sửa đổi điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 như sau:

“b) Tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối, truyền thông, quảng bá
trên môi trường điện tử;

c) Tổ chức đoàn khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, đầu tư với tổ

chức, doanh nghiệp ở nước ngoài;
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d) Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam tham gia hội chợ,
triển lẫm, khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại, đầu tư với doanh nghiệp
Việt Nam;".

2. Bổ sung điểm d khoản 2 như sau:

“d) Hỗ trợ phát triển, vận hành hạ tầng số và thiết bị công nghệ số phục
vụ hoạt động xúc tiển thương mại.”.

3. Sửa đổi khoản 5 như sau:

"5. Các hoạt động xúc tiến thương mại khác do Bộ trưởng Bộ Công
Thương quyết định.”.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Nghị định số 28/2018/NĐ-CPР

“Điều 19. Chương trình xây dựng, phát triển thương hiệu ngành hàng
Việt Nam

1. Chương trình xây dựng, phát triển thương hiệu ngành hàng Việt Nam

là Chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây

dựng và quảng bá thương hiệu ở cấp quốc gia cho các ngành hàng.

2. Nội dung Chương trình xây dựng, phát triển thương hiệu ngành hàng
Việt Nam bao gôm:

a) Xây dựng mục tiêu, chiến lược và kể hoạch phát triển thương hiệu
ngành hàng theo từng thời kỳ; xây dựng hệ thống tiêu chí, biểu trưng thương
hiệu ngành hàng:

a1) Nghiên cứu, xây dụng mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển
thương hiệu ngành hàng theo từng thời kỳ;

a2) Xây dựng và công bố hệ thống tiêu chí đánh giá, bộ nhận diện và biểu

trưng thương hiệu ngành hàng.

b) Hỗ trợ, nâng cao năng lực xây dựng, quản trị và bảo vệ thương hiệu

ngành hàng:

b1) Tư vấn, hỗ trợ đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với ngành
hàng ở trong nước và nước ngoài;

b2) Đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với ngành hàng ở trong nước
và nước ngoài;

b3) Tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức nâng cao năng lực về

xây dựng, quản trị và bảo vệ thương hiệu ngành hàng.

c) Hỗ trợ phát triển sản phẩm đáp ứng hệ thống tiêu chí của Chương trình:
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c1) Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu và khả năng áp dụng các tiêu chí thương

hiệu ngành hàng Việt Nam;

c2) Tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn, phổ biến kiến thức nâng cao năng

lực phát triển sản phẩm;

c3) Tổ chức hoạt động kết nối giao thương, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực
phát triển sản phẩm;

c4) Các hoạt động khác liên quan tới phát triển sản phẩm.

d) Truyền thông, quảng bá thương hiệu ngành hàng ở trong nước và

nước ngoài:

d1) Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường để định hướng cho các hoạt
động thông tin, truyền thông;

d2) Thuê các tổ chức, chuyên gia tư vấn ở trong nước và nước ngoài xây

dựng, quảng bá thương hiệu ngành hàng Việt Nam;

d3) Xây dựng và phát hành các sản phẩm thông tin; xây dựng và duy trì
trang thông tin điện tử đa ngôn ngữ và các phần mềm ứng dụng cho Chương
trình thương hiệu ngành hàng Việt Nam;

d4) Truyền thông, quảng bá về thương hiệu ngành hàng Việt Nam tại các

sự kiện ngoại giao, kinh tế, thương mại, xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch
và trên các phương tiện truyền thông;

d5) Tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn, tuần lễ, để truyền thông, quảng
bá thương hiệu ngành hàng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài;

d6) Hỗ trợ xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu ngành hàng trên mối
trường điện tử.

đ) Các hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại Điều 3 Nghị định
số 28/2018/NĐ-CP.

3. Đối tượng tham gia và hưởng lợi từ Chương trình là cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập theo quy

định của pháp luật hiện hành; ưu tiên hỗ trợ địa phương, tổ chức, hiệp hội ngành

hàng có nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý đã được bảo

hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài.

4. Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và
Công nghệ lồng ghép việc xây dựng, phát triển thương hiệu ngành hàng với
xây dựng, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý tại

các khu vực, địa phương.
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5. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Công Thương chủ
trì, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các Chương trình xây dựng,
phát triển thương hiệu ngành hàng phù hợp với chiến lược xuất nhập khẩu,
chiến lược phát triển thương mại trong nước, chiến lược phát triển ngành hàng
từng thời kỳ, định hướng và mục tiêu của Chương trình Thương hiệu quốc gia
Việt Nam.".

Điều 9. Sửa đổi khoản 4 Điều 26 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP đã được
sửa đổi tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2024/NĐ-CР

"4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan

cấp Giấy phép xem xét, cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho tổ
chức xúc tiến thương mại nước ngoài theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm

theo Nghị định này, trường hợp không cấp, cơ quan cấp Giấy phép phải có văn
bản trả lời và nêu rõ lý do. Trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ
Quốc phòng theo quy định tại khoản 8 Điều này thì phải giải quyết trong thời
hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.".

Điều 10. Sửa đổi khoản 5 Điều 27 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP đã
được sửa đổi tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 14/2024/NĐ-CP

“5. Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của tổ chức

xúc tiến thương mại nước ngoài, cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm sửa đổi

Giấy phép và gửi bản sao Giấy phép đã được sửa đổi cho các cơ quan quy định
tại khoản 7 Điều 26 Nghị định này. Trường hợp không sửa đổi Giấy phép, cơ

quan cấp Giấy phép phải nêu rõ lý do. Trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ

Công an, Bộ Quốc phòng theo quy định tại khoản 8 Điều 26 Nghị định số
28/2018/NĐ-CP thì phải giải quyết trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ”.

Điều 11. Sửa đổi khoản 4 Điều 28 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP
được sửa đổi tại điểm d khoản 3 Điều 1 Nghị định số 14/2024/NĐ-CP

“4. Trình tự cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

đã

a) Trọng thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy

định tại điểm a khoản 1a Điều này, cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm cấp

lại Giấy phép cho tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài. Giấy phép được cấp
lại trong trường hợp này có thời hạn trùng với thời hạn của Giấy phép bị mất,
cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác;

b) Khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng

đại diện theo quy định tại điểm b khoản la Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ

có văn bản gửi Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đang
đặt trụ sở xin ý kiến về việc cấp lại Giấy phép. Sở Công Thương tỉnh, thành

phố nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở trả lời bằng văn bản trong thời hạn
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trong thời hạn 26 ngày

kể từ ngày tiếp nhận đủ hỗ sơ đề nghị cấp lại của tổ chức xúc tiến thương mại
nước ngoài, Sở Công Thương tỉnh, thành phố cấp lại Giấy phép thành lập






















